DANH SÁCH SV KHOA MAY THỜI TRANG THAM GIA CHỦ NHẬT XANH CHỦ NHẬT 15/9/2019
	STT
	Mã SV
	Họ tên
	Lớp học
	CNX
15/9/2019

	1. 
	19001005
	Huỳnh Ngọc Hoàng An
	19T4-CNM1
	X

	2. 
	19002590
	Phạm Hoài Anh
	19T4-CNM1
	X

	3. 
	19001009
	Đào Thị Huệ Băng
	19T4-CNM1
	X

	4. 
	19002749
	Trần Ngọc Quỳnh Hương
	19T4-CNM1
	X

	5. 
	19000849
	Đậu Thùy Kiều Ngân
	19T4-CNM1
	X

	6. 
	19000914
	Lý Bích Ngọc
	19T4-CNM1
	X

	7. 
	19001694
	Nguyễn Trung Nhật
	19T4-CNM1
	X

	8. 
	19002536
	Võ Trương Thiên Phước
	19T4-CNM1
	X

	9. 
	19000259
	Chang Khanh Quyên
	19T4-CNM1
	X

	10. 
	19000344
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	19T4-CNM1
	X

	11. 
	19001790
	Đỗ Ngọc Thạch
	19T4-CNM1
	X

	12. 
	19001048
	Lê Ngọc Phương Trang
	19T4-CNM1
	X

	13. 
	17003197
	Nguyễn Ngọc Chăm
	17T4-CNM1
	X

	14. 
	17000085
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	17T4-CNM1
	X

	15. 
	17000628
	Trần Thị Quyền Linh
	17T4-CNM1
	X

	16. 
	17000345
	Đỗ Thị Kim Tuyến
	17T4-CNM1
	X

	17. 
	17003409
	Nguyễn Thị Minh Tuyền
	17T4-CNM1
	X

	18. 
	18005240
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	   18C1-CNM1
	X

	19. 
	18002101
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1
	X

	20. 
	18004467
	Huỳnh Thị Mỹ Lẹ
	[bookmark: _GoBack]        18C1-CNM1
	X

	21. 
	18004233
	Trần Thị Hồng Nhung
	        18C1-CNM1
	X

	22. 
	18003159
	Đặng Thị Thùy Phương
	   18C1-CNM1
	X

	23. 
	18002104
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	   18C1-CNM1
	X

	24. 
	18005259
	Phạm Thị Trang
	   18C1-CNM1
	X

	25. 
	18000076
	Nguyễn Thị Dung
	   18C1-CNM1
	X

	26. 
	18004489
	Trương Thị Mỹ Hoa
	   18C1-CNM1
	X

	27. 
	18005078
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	   18C1-CNM1
	X

	28. 
	18002391
	Phạm Thị Quế Nhi
	   18C1-CNM1
	X

	29. 
	18004150
	Lý Thảo Nhi
	   18C1-CNM1
	X

	30. 
	18000652
	Bùi Thị Bé Xinh
	   18T4-CNM1
	X

	31. 
	18000352
	Phan Trung Anh
	   18T4-CNM1
	X

	32. 
	18000136
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	   18C1-CNM1
	X

	33. 
	18000986
	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
	   18C1-CNM1
	X

	34. 
	18004629
	Nguyễn Tú Phương
	   18C1-CNM1
	X

	35. 
	18000608
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	   18T4-CNM1
	X

	36. 
	18002805
	Nguyễn Thị Như Tiên
	   18T4-CNM1
	X

	37. 
	18000425
	Đoàn Lê Phương Trâm
	   18T4-CNM1
	X

	38. 
	18000998
	Lương Huỳnh Bảo Trân
	   18C1-CNM1
	X

	39. 
	18002718
	Ngô Hoài Diễm Trinh
	   18C1-CNM1
	X



